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Môn Ngữ văn - Lớp 8

(Thời gian làm bài: 90 phút)
Đề khảo sát gồm: 02 trang.


Phần I. Đọc - hiểu văn bản (6,0 điểm)

       Đọc văn bản sau:
CÂU CHUYỆN VỀ HAI HẠT LÚA

        Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, đều to khoẻ và chắc mẩy. 

        Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm: "Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng mà ta đang có, ta sẽ cứ ở khuất trong kho lúa thôi". Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới.

       Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì - nó chết dần chết mòn.

        Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới...

                   (Theo Hạt giống tâm hồn, NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 2004 trang 12)

Thực hiện các yêu cầu:

Em hãy viết đáp án (từ câu 1 đến câu 8) bằng cách ghi chữ cái ở đầu câu trả lời đúng nhất vào bài làm (4,0 điểm)

Câu 1. Văn bản trên được viết theo phương thức biểu đạt chính nào?

A. Tự sự                  B. Miêu tả                     C. Nghị luận                     D. Biểu cảm

Câu 2. Câu chuyện trên có mấy nhân vật?

A. 1   
                       B.  2    
                    C. 3  

                    D. 4

Câu 3. Văn bản trên được kể theo ngôi kể nào?

A. Ngôi thứ nhất                                             B. Ngôi thứ hai         

C. Ngôi thứ ba                                                D. Ngôi thứ nhất và thứ ba

Câu 4. Cụm từ “chết dần chết mòn” trong câu là
A. thành ngữ.                    B. tục ngữ.                     C. ca dao.                   D. Vè.
Câu 5. Người kể chuyện có thái độ như thế nào với hạt lúa thứ nhất?

A. Đồng tình                B. Băn khoăn                C. Ngợi ca                 D. Phê phán

Câu 6. Trong câu chuyện trên, khi được ông chủ mang gieo xuống đất hạt lúa thứ hai có tâm trạng gì?

A. Buồn bã 
               B. Lo lắng 
                 C. Sung sướng
                   D. Đắn đo

Câu 7. Xét về cấu tạo,  câu văn“Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó.” thuộc kiểu câu gì? 
A. Câu rút gọn                                               B. Câu ghép  
C. Câu đặc biệt                                              D. Câu đơn  
Câu 8. Ý nào dưới đây diễn đạt đúng nhất nghĩa của cụm từ “chết dần chết mòn” trong văn bản trên?

 A. Điêu đứng vì hoàn cảnh khó khăn

 B. Héo hắt, tàn lụi dần không còn sức sống

  C. Không còn sức sống vì lâm vào hoàn cảnh khó khăn

  D.  Buồn chán, bế tắc không có lối thoái

Từ câu 9 đến câu 10, em hãy viết câu trả lời của mình vào bài làm.

Câu 9. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn trích sau: Hạt thứ nhất nhủ thầm: "Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng mà ta đang có, ta sẽ cứ ở khuất trong kho lúa thôi".
Câu 10. Bài học cuộc sống tâm đắc nhất mà em rút ra từ câu chuyện trên là gì? Vì sao? (Trình bày bằng một đoạn văn từ 4-5 câu)

Phần II. Viết (4,0 điểm)

    Viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện mà em ấn tượng nhất.

                                ---------------------- HẾT -----------------------

	
	


